
DANH SÁCH 
 

Đoàn tham quan khảo sát học hỏi kinh nghiệm giữa các điểm du lịch Kon Tum với  

tỉnh Lâm Đồng thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong  

xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2023. 
          

STT Họ và tên 

Giới 

tính 

Thành 

phần 

 dân 

tộc 

Địa chỉ/ 

đơn vị công tác  
Chức vụ 

Số điện thoại 

 liên lạc 
Ghi chú VB đề xuất 

Nam Nữ       

A CẤP TỈNH                 

1   X     
Sở Văn hóa , Thể 

thao và Du lịch 
 GĐ/PGĐ   

Trưởng 

đoàn   

2 Đỗ Văn Minh X  Kinh 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Trưởng phòng Quản lý Du lịch 905115676 Phó đoàn 

  

3 Lê Hoàng Ngọc Vũ X  Kinh 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
P.Trưởng phòng Quản lý Du lịch    

4 Đỗ Thị Ánh  X Kinh 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch 935929009   

5 Đoàn Thị Nha Trang  X Kinh 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch    

6 Nguyễn Thị Tây Phi  X Kinh 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch    

7 Nguyễn Tấn Trung X  Kinh 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 
  

 

8 Huỳnh Văn Liêm X  Kinh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     

Công văn số 

3319/SNN-NTM 

ngày 28/9/2023 

  

  

9 Trịnh Văn Sơn X  Kinh 
Phó Chánh văn 

phòng 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh     

10 Phạm Thị Nguyệt Trang  X Kinh Chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 0969.310.464   

11 Vũ Thị Bình Minh  X Kinh 

Phó trưởng phòng 

Quản lý chất lượng 

và thương mại nông 

sản 

Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản 

và Thủy sản 
    

B CẤP HUYỆN, XÃ              

I Huyện Tu Mơ Rông              

12 Nguyễn Thị Hòa  X Kinh Phó Trưởng Phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 984427015 
Phụ trách 

huyện Tu 

Mơ Rông 

Công văn số 

2539/UBND-

VHTT ngày 

29/9/2023; CV 13 Y HLạng  X  Chủ tịch MTTQVN UBND xã Măng Ri 333987683   



14 A Piếu X   Hộ dân UBND xã Đăk Na 989290003   số 546/VHTT 

ngày 03/10/2023 15 Nguyễn Thanh Tuấn X  Kinh Hộ dân Thôn Đăk Chum 1, UBND xã Tu Mơ Rông 989290003   

II Huyện Kon Rẫy             

16 Phạm Viết Thạch X  Kinh Trưởng phòng  
Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Kon 

Rẫy 
935785899 

Phụ trách 

huyện 

Kon Rẫy 

Công văn số 

1392/UBND-VX 

ngày 03/10/2023 

17 Vũ Mạnh Hưng X  Kinh Viên chức Trung tâm VHTT-DL huyện Kon Rẫy 767670737   

18 Phạm Văn Đừng X  Kinh Thôn trưởng Thôn 5 - Làng Kon Brắp Ju, xã Tân Lập 335318461    

19 Y Thai  X  Thôn trưởng Thôn Trăng Nó - Kon  Blo, xã Đăk Kôi 386882977    

20 A Teo X   Thôn trưởng Thôn 1, xã Đăk PNe 378940689    

III Huyện Đăk Glei             

21 Y Nhung  X  Phó phòng  

VH&TT huyện Đăk Glei 

961708078 
Phụ trách 

huyện 

Đăk Glei 

Công văn số 

2103/UBND-

VHTT ngày 

01/10/2023; 

Công văn số 

197/PVH&TT-

CV ngày 

03/10/2023 

22 A Míc X   Hộ dân Thôn Lê Ngọc - Xã Ngọc Linh 379687745   

23 A Thia X   Hộ dân Thôn Đăk Sun -Xã Ngọc Linh 988285409   

24 A Đeo X   Hộ dân Thôn Kung Rang -Xã Ngọc Linh 339612598   

IV Huyện Kon Plông             

25 Nguyễn Thị Thảo   X Kinh Phó Trưởng phòng VHTT huyện Kon Plông 367505519 
Phụ trách 

huyện 

KonPlông 
Công văn số 

1524/UBND-

VHTT ngày 

08/10/2023 

26 Y Bé  X  Hộ dân Thôn Vơng Kia, TT Măng Đen  978314751   

27 Y Lim   X  Hộ dân Thôn Kon Pring, TT Măng Đen  387112843  

28 A Dũng  X   Hộ dân  Thôn Kon Chênh, Xã Măng Cành  369993480   

29 A Nấc X   Hộ dân Thôn Kon Chênh, Xã Măng Cành  397015793   

30 A Lý  X   Hộ dân Thôn Tu Rằng, Xã Măng Cành  983679052   

V Huyện Đăk Hà             

31 Trần Anh Dũng X  Kinh Trưởng phòng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện 0987.309.921 
Phụ trách 

huyện 

Đăk Hà 

Công văn số 

462/CV-VHTT 

ngày 11/10/2023 

 

 

 

32 A Phong X   Thôn trưởng Thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà     

33 Ngàn Vũ X   Hộ kinh doanh du lịch 
Thác Đăk Đăk Pe, Thôn Krông Đuân, xã 

Đăk Pxi 
0979.555.511   

34 Mai Trung Hiếu X  Kinh Hộ kinh doanh du lịch Thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk 0348.122.345   

VI Huyện Đăk Tô             

35 Nguyễn Nhật Quang   X  Kinh Trưởng phòng  Phòng Văn hóa và Thông tin 988361445 
Phụ trách 

huyện 

Đăk Tô 

Công văn số 

1411/UBND-VX 

ngày 27/9/2023; 

CV số 36 Hồ Thị Kim Oanh  X Kinh P. Giám đốc HTX Phượng Hoàng Tân Cảnh 982669297   



37 Nguyễn văn Sử X  Kinh Giám đốc HTX Trồng rừng hôm nay 911486557   244/VHTT ngày 

03/10/2023. 

 38 Y Xiên  X   Hộ kinh doanh Thôn Tê Rông, xã Văn Lem 816756788   

VII Huyện Ngọc Hồi              

39 Đỗ Văn Là X  

  

Trưởng phòng  Phòng VH&TT 02603.504.569 
Phụ trách 

huyện 

Ngọc Hồi Công văn số 

3061/UBND-

VHTT ngày 

28/9/2023 

40 A Vươn X  
  

Thôn trưởng, nghệ 

nhân 
Điểm du lịch cộng đồng làng Đắk Răng 0973.966.225 

  

41 A Dua X    Nghệ nhân Điểm du lịch cộng đồng làng Đắk Mế 0333.923.106   

42 Hà Văn Khương  X    Thôn phó, nghệ nhân Điểm du lịch cộng đồng làng Hào Lý 984812202   

VIII Huyện Sa Thầy             

43 Trần Văn Tiên X  Kinh TP. VHTT Phòng VHTT huyện Sa Thầy 982146579 
Phụ trách 

huyện Sa 

Thầy Công văn số 

2604/UBND-TH 

ngày 27/9/2023 
44 A Chuých X   Công chức VH-XH  UBND xã Ya Ly 986814300   

45 Võ Đinh Sơn X   Hộ kinh doanh Làng Chờ, xã Ya Ly 378126247   

46 Y Mới  X  Hộ kinh doanh Làng Bargoc, xã Sa Sơn 979170697   

IX Thành phố Kon Tum             

47 Nguyễn Thị Hải Âu  X Kinh Phó GĐ Trung tâm VHTTDL&TT TP 0905.971.017  
Phụ trách 

TP Kon 

Tum 

Công văn số 

284/VHTTDLTT 

ngày 13/10/23 

 

 

48 Bạch Hồ Hoa  X  
Hộ du lịch nông 

thôn 
Thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong 0372.462.507   

49 Nguyễn Bá Tâm X  Kinh Giám đốc HTX Du lịch - Nông nghiệp xã Đăk Rơ Wa 0362.703.636   

50 Lê Đức Tịnh X  Kinh Hộ tham gia du lịch 
Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, xã 

Đăk Rơ Wa 
090.464.618   

51 A Yá X   Trưởng thôn Thôn Plei Weh, xã Ia Chim 0782.542.629   

52 Bùi Trung Sơn X  Kinh Thành viên 
HTX Nông nghiệp Dịch vụ và TMDV xã 

Ia Chim 
0934.897.379   

X Huyện Ia H'Drai             

53 Nguyễn Xuân Thái X  Kinh Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 974857754 
Phụ trách 

huyện 

IaH'Drai 
Công văn số 

1600/UBND-TH 

ngày 28/9/2023 54 Lưu Thị Thanh Xuân  X Kinh Phó Giám đốc  Trung tâm VHTTDL&TT huyện 364512343   

55 Nguyễn Văn Triều X  Kinh Hộ kinh doanh Thôn 7, xã Ia Tơi 981223899   
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